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1. Bài báo quốc tế (ISI/Scopus, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có chỉ số ISN) 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo 
Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, 

DOI 

Năm 

công bố 

Ghi chú 

 

Bài báo quốc tế năm 2018  

1 TS.Dương Trọng Luyện  

ThS.Lê Thị Hồng Hạnh 

CN. Dương Thu Hương 

Existence of  Infinitely Many 

Solutions for - Laplace 

Problems 

Mathematical Notes, 

ISSN 0001-4346 

Vol.103, No 5; trang 724-736 

 

5/2018 

 

 

Bài hội thảo quốc tế năm 2018  

1 TS. Hoàng Thị Nho 

ThS.Lưu Thị Chung 

 

Dạy học lấy học sinh làm trung tâm 

theo Thuyết đa trí tuệ và những vận 

dụng trong lớp hòa nhập. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế  

Trường ĐHSP Hà Nội. Tr.116-120 
9/2018 

 

Trường 

ĐHSP  

Hà Nội 

2 Đinh Bích Hảo 

Đặng Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Hiền 

An example regarding the 

meromorphic $\varphi$-normal 

functions. 

ICSSS the 7rd international Conference 

on Sciences and Social Sciences. 

Tr.657-663 

2018  
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2. Bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Ghi chú 

 

Bài  ăng tạp chí trong nư c năm 2018  

1 
Phạm Thị Thu Hiền 

Hoàng Đức Hoan 

Một số phương pháp dạy học nhằm phát 

huy tính sáng tạo khi dạy hát cho học sinh 

THCS. 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số đặc biệt tháng 3, Tr.68-70 

ISSN: 1859-3917 

3/2018  

2 Bùi Hồng “Đánh thức trái tim” của Vũ Thanh Lịch – 

tập tản văn đầy ắp chất thơ 

Báo Ninh Bình 

Số 634,Tr.7 - 8 
5/2018  

3 Bùi Hồng Hình ảnh Bác Hồ trong thơ ca Ninh Bình 
Báo Ninh Bình 

Số 641, Tr.6 - 7 

7/2018 

 
 

4 

Vũ Thị Diệu Thúy 

Đinh Thị Kiều Diễm 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Hình thành kỹ năng nhận biết phân biệt 

cho trẻ 24-36 tháng 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số 89 (150), Tr.48-53 

ISSN: 1859-3917 

 

8/2018 

 
 

5 

Vũ Thị Diệu Thúy 

Đinh Thị Kiều Diễm 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Đặc điểm kỹ năng nhận biết, phân biệt của 

trẻ 24 - 36 tháng 

Tạp chí Khoa học Giáo dục VN 

Số 08, tháng 8, Tr.75-79 

ISSN: 2615 -8957 

 

8/2018 

 
 

6 

Bùi Thị Kim Phụng 

Đàm Thu Vân 

Đào Thị Thu Phương 

Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên 

trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số đặc biệt, Tr.153 – 156, 173 

ISSN: 1859-3917 

 

8/2018 

 

 

7 
Phạm Thị Thu Hiền 

Hoàng Đức Hoan 

Một số phương pháp dạy học nhằm nâng 

cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc cho 

học sinh lớp 4. 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số đặc biệt tháng 9, Tr.59-61,75 

ISSN: 1859-3917 

9/2018 
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8 Bùi Hồng 
Hình ảnh trẻ em trong một số tác phẩm 

văn xuôi thiếu nhi Ninh Bình 
Báo Ninh Bình, Số 634,Tr.7 - 8 9/2018 

 

9 
Vũ Thị Diệu Thúy 

 

Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi trải nghiệm độ 

dài thời gian qua trò chơi học tập 

 

Tạp chí Khoa học Giáo dục 

Việt Nam - Số 11, Tr.96-100 

ISSN: 2615 -8957 

11/2018 

 

 

10 Bùi Hồng Hình ảnh mẹ trong thơ Đinh Hữu Niên Báo Ninh Bình, Số 655,Tr.6 - 7 12/2018  

 Bài  ăng    yếu hội thảo trong nư c năm 2018  

1 

   TS.Ngô Thị Kim Ngọc 

   TS.Hoàng Thị Nho 

   ThS. Lưu Thị  Chung 

Hỗ trợ và đào tạo giáo viên giáo dục hòa 

nhập tại các nước châu Âu: kinh nghiệm 

và bài học. 

 

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia  

Trường ĐHSP Hà Nội, Tr.340-351 3/2018 

 

Trường 

ĐHSP HN 

ĐH Phạm 

Văn Đồng 

2 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 

ThS. Lưu Thị Chung 

ThS. Lương Thị Hà 

Phát triển nhận thức cho trẻ MG qua trải 

nghiệm với tự nhiên. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học GDMN 

Trường CĐ Vĩnh Phúc, Tr.26-29 3/2018  

3 ThS. Phạm Thị Thanh Vân 
Hoạt động trải nghiệm lao động góp phần 

giáo dục môi trường cho trẻ 5 – 6 tuổi 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học GDMN 

Trường CĐ Vĩnh Phúc, Tr.66-71 

 

3/2018 

 

 

3. Bài báo đăng Thông báo khoa học của nhà trường 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 
Ghi chú 

1 

ThS. Vũ Thị Diệu Thúy 

CN. Vũ Thị Thúy Ngà 

CN Phạm Thị Tuyết 

Trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam với việc 

phát triển trí tuệ cho trẻ m u giáo 

Thông báo khoa học 

 trường ĐHHL 

Số 6 2018. Tr.81-86 

4/2018  
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2 

ThS. Lưu Thị Chung 

ThS. Lương Thị Hà 

CN. Phạm Thị Nguyệt 

Thiết kế trò chơi học tập rèn kỹ năng phân 

nhóm, phân loại động vật cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Thông báo khoa học 

 Trường ĐHHL 

Số 6 2018; Tr.137-147 

4/2018  

3 ThS. Lê Thị Thu Hương 

Vận dụng phương pháp trò chơi học tập 

trong dạy học chủ đề Thực vật và Động vật, 

Khoa học lớp 4, 5 

Thông báo khoa học 

 Trường ĐHHL 

Số 6 2018; Tr116-125 

4/2018  

 

                                                                                                                                    Ninh Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2018 

 

NGƯỜI LẬP                     TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

ThS. Lưu Thị Chung TS. Tạ Hoàng Minh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


